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THÖ GIÔÙI THIEÄU 
Kính göûûi:  CHỦ ĐẦU TƯ 

Chúng tôi, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hải Đăng Thái Bình, được 
thành lập năm 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0312311096 do SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ cấp 
ngày 05/06/2013. 

- Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 12/12/2017. 

- Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/10/2019. 

- Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. 

Lĩnh vực hoạt động chính: 

- Xây dựng nhà các loại. 

- Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ. 

- Xây dựng công trình công ích. 

- Xây dựng công trình dân dụng kỹ thuật khác. 

- Lắp đặt hệ thống điện. 

- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. 

- Hoàn thiện công trình xây dựng. 

 Chúng tôi chịu trách nhiệm về chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật cho tất cả các sản 
phẩm do chúng tôi cung cấp với chế độ bảo hành một năm và bảo trì dài hạn. Chúng tôi luôn 
cố gắng hoàn thành trách nhiệm với tất cả nhiệt tình, sự năng động của một tập thể để đáp 
ứng yêu cầu của Chủ đầu tư  và Tư vấn. 

 Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị đối với dịch vụ do chúng 
tôi cung cấp. 

 Kính chúc Quý đơn vị luôn hoàn thành kế hoạch và chất lượng công trình. 

 Trân trọng kính chào! 

 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

 HẢI ĐĂNG THÁI BÌNH 

 Giám đốc 

 
 

 Trần Văn Hiên  
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THÔNG TIN CHUNG 
 

1. TÊN CÔNG TY: 

● Tên công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG THÁI BÌNH 

● Tên giao dịch: HAI DANG THAI BINH TRADING CONSTRUCTION COMPANY 
LIMITED 

● Tên viết tắt: HDTRACONS CO.,LTD 

2. ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH: 

● Địa chỉ: B6/21W1 Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh 

● VPGD: Số 16 đường 2B, Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, P Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp 
HCM 

● Điện thoại: 028 7300 3979      

● Email: xdbkhaidang@gmail.com     

3. TƯ CÁCH PHÁP NHÂN: 

● Thành lập: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên 

● Số: 0312311096 

● Đăng ký lần đầu: ngày 05 tháng 06 năm 2013 

● Đăng ký thay đổi lần thứ 1: ngày 12 tháng 12 năm 2017 

● Đăng ký thay đổi lần thứ 2: ngày 04 tháng 10 năm 2019 

 Do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh – Phòng Đăng ký Kinh doanh cấp 

4. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: 

● Xây dựng nhà các loại. 

● Xây dựng công trình đường sắt, đường bộ. 

● Xây dựng công trình công ích.  

● Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. 

● Lắp đặt hệ thống điện. 
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● Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. 

● Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

● Hoàn thiện công trình xây dựng. 

5. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY: 

● Ông: TRẦN VĂN HIÊN 

● Chức danh: Giám đốc 

● Số chứng minh nhân dân: 025753408 

6. VỐN CHỦ SỞ HỮU: 39.000.000.000 đ (Ba mươi chín tỷ đồng) 

● Ngân hàng cung cấp tín dụng: Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank) – Chi nhánh Cộng Hòa 

● Số tài khoản: 0172 0520 601 
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GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
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GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
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GIẤY CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC  
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

 



 CCÔÔNNGG  TTYY  TTNNHHHH  XXÂÂYY  DDỰỰNNGG  TTHHƯƯƠƠNNGG  MMẠẠII  HHẢẢII  ĐĐĂĂNNGG  TTHHÁÁII  BBÌÌNNHH  

  Địa chỉ : B6/21W1 Ấp 2, X. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp. HCM 

  Văn phòng GD : Số 16 đường 2B, KP. 4, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. HCM 

 Điện thoại : 028 7300 3979   Email: xdbkhaidang@gmail.com 

 

  

SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC COÂNG TY 
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SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC THI COÂNG 
 
 

 

 

       

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÆ HUY TRÖÔÛNG 

COÂNG TRÌNH 

ÑOÄI THI 

COÂNG SOÁ 1 

 

TRAÉC ÑAÏT 

ÑOÄI THI 

COÂNG SOÁ 2 

 

CÔ GIÔÙI, 

CÔ KHÍ 

 

ÑOÄI THI 

COÂNG SOÁ 3 

 

COÁP PHA 

COÁT THEÙP 

 

ÑOÄI THI 

COÂNG SOÁ 4 

 

BEÂ TOÂNG 
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OÁP, LAÙT,.. 

 

ÑOÄI THI 

COÂNG SOÁ 6 

 

ATLÑ, Y 

TEÁ,... 

 

TOÅ AN TOAØN  

LAO ÑOÄNG 
TOÅ QUAÛN LYÙ 

CHAÁT LÖÔÏNG 

CHÆ HUY PHOÙ 

COÂNG TRÌNH TOÅ VAÄT TÖ - 

THIEÁT BÒ 
TOÅ HAØNH CHÍNH - 

KEÁ TOAÙN 

TOÅ KYÕ THUAÄT  

THI COÂNG 
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NĂNG LỰC TÀI CHÍNH 
Nhà thầu : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG THÁI BÌNH 

Số liệu tài chính cho 03 năm gần nhất [VNĐ] 

Năm 1:  

2017 

Năm 2: 

2018 

Năm 3: 

2019 

Thông tin từ Bảng cân đối kế toán 

Tổng tài sản  55.220.351.371  127.527.626.594 305.742.058.610 

Tổng nợ  33.972.010.344  105.269.046.938 265.442.178.906 

Giá trị tài sản ròng  21.248.341.027  22.258.579.656 40.299.879.704 

Tài sản ngắn hạn  53.419.970.148  108.880.244.821 286.794.931.943 

Nợ ngắn hạn  33.972.010.344  98.889.327.357 263.442.608.420 

Vốn lưu động  19.447.959.804  9.990.917.464 23.352.323.523 

Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh 

Tổng doanh thu  109.822.209.322  252.632.525.777 491.849.052.282 

Lợi nhuận trước thuế  1.678.517.198  2.512.798.286 4.510.534.250 

Lợi nhuận sau thuế  1.342.813.758  2.010.238.629 3.608.427.400 
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NĂNG LỰC NHÂN SỰ 
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Danh saùch nhaân söï cuûa coâng ty 

   

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN      

 
 

STT Họ và tên Chức vụ 
Trình độ  

chuyên môn 
Thâm 
niên 

1 Trần Văn Hiên Giám đốc Kỹ sư xây dựng 10 

2 Trần Văn Phóng Phó Giám đốc Kỹ sư xây dựng 05 

3 Trịnh Xuân Sơn Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 08 

4 Trần Quế Tuấn  Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 12 

5 Bùi Thế Hoàng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 07 

6 Đinh Văn Quy Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 08 

7 Tống Văn Luân Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 16 

8 Phạm Đình Thường Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 10 

9 Lê Thanh Tình Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 10 

10 Hồ Văn Phúc Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 07 

11 Châu Nhật Tài Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 10 

12 Trần Văn Cường Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 05 

13 Hồ Minh Chơi Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

14 Trương Văn Việt Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

15 Phạm Văn Soái Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 06 

16 Huỳnh Văn Việt Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

17 Bùi Thế Thịnh Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

18 Bùi Thức Anh Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 10 

19 Lê Thị Thùy Dung Kế toán Cử nhân kinh tế 07 

20 Vương Thị Kim Định Kế toán Cử nhân kinh tế 03 

21 Nguyễn Đức Tiến Kế toán Cử nhân kinh tế 03 

22 Nguyễn Văn Bảy Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 12 

23 Nguyễn Văn Thập Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

24 Kĩ Xuân Thuần Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

25 Nguyễn Công Tây Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

26 Nguyễn Ngọc Dương Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 
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27 Võ Hữu Nhất Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

28 Nguyễn Đắc Hưng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 06 

29 Lê Bá Thành Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

30 Phạm Xuân Chín Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 01 

31 Nguyễn Văn Phong Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

32 Lê Đức Trọng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

33 Nguyễn Trọng Tin Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 01 

34 Nguyễn Văn Hùng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

35 Nguyễn Trần Hoàng Nhật Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

36 Hà Minh Hiếu Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

37 Trần Đình Trọng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 06 

38 Vũ Văn Khải Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

39 Phan Thành Nghĩa Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

40 Nguyễn Thành Luân Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

41 Nguyễn Hội Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

42 Cao Thanh Tầng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

43 Đặng Ngọc Hưng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

44 Nguyễn Đăng Huy Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

45 Nguyễn Hoài Minh Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

46 Nguyễn Thọ Công Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 06 

47 Lê Hồ Long Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

48 Điểu Xẻ Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 06 

49 Đinh Duy Quang Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

50 Phạm Tăng Thương Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

51 Tống Ngọc Đoàn Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

52 Nguyễn Ngọc Ân Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

53 Nguyễn Tiến Lực Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

54 Trần Văn Phi Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

55 Mai Xuân Lợi Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

56 Nguyễn Việt Đức Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 10 
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57 Dương Công Hoàng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

58 Nguyễn Hữu Thọ Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

59 Phạm Văn Đông Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 13 

60 Võ Đức Tam Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 01 

61 Mạc Xuân Mạnh Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 01 

62 Nguyễn Mạnh Tùng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

63 Bùi Thế Huy Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 08 

64 Thân Trọng Duy Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

65 Nguyễn Văn Hiền Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

66 Phan Phước Hoàng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

67 Nguyễn Văn Sáu Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 12 

68 Phạm Thanh Phong Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

69 Phạm Đình Hiếu Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

70 Đào Kim Quế Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

71 Nguyễn Chí Tài Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

72 Lê Phụng Hoàng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 06 

73 Trần Đình Của Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

74 Nguyễn Đức Nguyên Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 11 

75 Phan Công Trịnh Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

76 Phan Minh Đức Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

77 Thái Thịnh Phát Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

78 Nguyễn Sỹ Phố Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 06 

79 Trương Viết Công  Khải Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 06 

80 Nguyễn Hoàng Phi Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

81 Châu Nhất Kha Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

82 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

83 Đoàn Lê Công Tiến Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

84 Lê Nhựt Cường Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 05 

85 Nguyễn Thành Sơn Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

86 Vũ Văn Lộc Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 05 
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87 Trần Văn Khang Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 15 

88 Phan Hữu Thành Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

89 Nguyễn Mạnh Quyền Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 06 

90 Lê Nhựt Minh Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 05 

91 Đinh Quang Vũ Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 01 

92 Phạm Trung Thu Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

93 Nguyễn Đức Tiến Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

94 Cao Kim Hạc Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

95 Phan Tấn Hòa Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

96 Nguyễn Hữu Duy Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

97 Nguyễn Xuân Thắng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

98 Mai Văn Trí Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

99 Lê Hữu Tánh Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

100 Hoàng Đại Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

101 Đặng Hồng Sơn Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

102 Hà Văn Xứng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

103 Nguyễn Phước Nam Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

104 Lê Văn Trung Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 05 

105 Phạm Văn Thạnh Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 06 

106 Lê Minh Toại Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

107 Lê Văn Hạnh Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 01 

108 Lê Hữu Tấn Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

109 Đào Văn Thơ Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

110 Nguyễn Văn Đáng Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 05 

111 Hoàng Minh Chiến Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 02 

112 Nguyễn Cư Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 03 

113 Nguyễn Hồng Phong Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 04 

114 Trần Quốc Nam Kỹ thuật thi công Kỹ sư xây dựng 10 

115 Công nhân thi công xây dựng 400 người 
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NĂNG LỰC THIẾT BỊ,  
TỔ CHỨC THI CÔNG  

CÔNG TRÌNH 

 
 
 
 
 

 
TP. HCM, Năm 2020 
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  Baûng thoáng keâ thieát bò thi coâng

  

 BẢNG THỐNG KÊ THIẾT BỊ THI CÔNG 
 

 

STT 
Loại thiết bị 

thi công 
Công 
 suất 

Số lượng Tính năng 
Nước  

sản xuất 

Năm  
sản  
xuất 

1 Máy vận thăng 1 Tấn  02 
Vận chuyển 

vật tư lên cao 
Việt Nam  2016 

2 Máy đào 155 PS 02 Đào đất Hàn Quốc 2010 

3 Máy san 100HP 01 
San gạt mặt 

bằng 
Hàn Quốc 2012 

4 Ô tô tải 10 Tấn 02 
Vận chuyển 
đất và vật tư 

Trung Quốc   2017 

5 Máy trộn bê tông 250 L 02 Trộn bê tông Việt Nam 2017 

6 Máy kinh vĩ   Cái 03 
Trắc đạc công 

trình 
Nhật 2016 

7 Máy thủy bình  Cái  03 
Trắc đạc công 

trình 
Thụy Sỹ 2017 

8 Máy toàn đạc  Cái 03 
Trắc đạc công 

trình 
Thụy Sỹ 2017 

9 Máy trộn vữa 180 L 30 Trộn vữa Việt Nam 2017 

19 Giàn giáo nêm  M2 20.000 
Thi công xây 

dựng 
Việt Nam 2016 

20 Tăng chân giàn giáo Cái  50.000 
Thi công xây 

dựng 
Việt Nam 2017 

21 Tấm panel  M2 3.150 
Thi công xây 

dựng 
Việt Nam 2014 

22 Cont văn phòng  Cái 02 
Văn phòng 

tạm tại công 
trình 

Việt Nam 2012 

23 Máy duỗi sắt 1 HP 04 Uốn sắt Việt Nam 2013 

24 Máy đánh gỉ thép 2.5 KW 02 
Đánh gỉ sắt 

thép 
Việt Nam 2015 

25 Đầm bàn  5,0 KW 08 Đầm nén Đài Loan 2013 

26 Đầm dùi DZN-35 cái 20 Đầm bê tông Trung Quốc 2013 

27 
Máy hàn TIG hiệu 
WS-160B 

14 KW 20 
Hàn, cắt sắt 

thép 
Trung Quốc 2016 

28 Máy bơm nước 3HP 3 HP 03 Bơm nước Việt Nam 2012 

29 Máy đầm cóc 3HP 04 
Thi công đầm 

nén nền, 
Nhật 2013 
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STT 
Loại thiết bị 

thi công 
Công 
 suất 

Số lượng Tính năng 
Nước  

sản xuất 

Năm  
sản  
xuất 

móng công 
trình 

30 
Máy gia công sắt 
TYB-D26 

2,1 KW 03 
Cắt, uốn sắt 

thép 
Trung Quốc 2016 

31 Máy nén khí D24 7.5 HP 02 
Làm sạch mặt 

bằng, bụi 
Đài Loan 2013 

32 Máy cắt gạch, đá 1.7 KW 04 
Cắt gạch, đá 

các loại 
Việt Nam 2011 

33 Xe Nâng   cái 3 Vận chuyển Việt Nam 2013 
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 HAI DANG THAI BINH TRADING CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 

  

 CẨU THÁP LT5517A-8B 

 Chiều dài cần: 55 m 

 Tải trọng lớn nhất: 8 T 

 Chiều cao nâng: 200 m 

 Momen lớn nhất: 800 KN.m 

 Tổng công suất: 56 kw 

 Tải trọng tối đa tại tầm với xa nhất: 1.7 T 

 Tốc độ quay tối đa: 0.7 v/f 

 

 

 

 CẨU THÁP HP5013 

 Chiều dài cần: 50 m 

 Tải trọng lớn nhất: 6 T 

 Chiều cao nâng: 140 m 

 Tổng công suất: 55.2 kw 

 Tải trọng tối đa tại tầm với xa nhất: 1.3 T 

 Tốc độ quay tối đa: 0.6 v/f 
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 MÁY ỦI 

 Lưỡi Ủi:  

 Chiều cao: 1425mm 

 Chiều rộng: 3410 mm 

 Chiều cao nâng lưỡi: 1135 mm 

 Vận tốc di chuyển lớn nhất: 13.4 km 

 Kích thước bao: 6720x3410x6160 mm 

 Trọng lượng bản thân: 21580 kg 

 

 

 

 MÁY ỦI D39EX-22 

 Lưỡi Ủi:  

 Chiều cao: 980 mm 

 Chiều rộng: 2710 mm 

 Chiều cao nâng lưỡi: 900 mm 

 Vận tốc di chuyển lớn nhất: 8.5 km 

 Kích thước bao: 4335x2710x2835 mm 

 Trọng lượng bản thân: 9040 kg 
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 MÁY XÚC LẬT 

 Dung tích gầu: 2.7 m3 

 Bán kính vòng quay nhỏ nhất: 5875 mm 

 Chiều cao đổ tối đa: 2685 mm 

 Vận tốc di chuyển lớn nhất: 34.2 km/h 

 Động Cơ: Diesel SAA64102E2-101 kw 

 Kích thước bao: 7185x2685x3130 mm 

 Trọng lượng bản thân: 10710 kg 

 

 

 

 

 MÁY SAN GD663A-2 

 Lưỡi Ủi:  

 Chiều cao: 645 mm 

 Chiều rộng: 3710 mm 

 Góc cắt lưỡi san: 26 độ 

 Vận tốc di chuyển lớn nhất: 47.2 km/h 

 Kích thước bao: 10394x2590x3130 mm 

 Trọng lượng bản thân:  16190 kg 
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 MÁY XÚC ĐÀO ZX200-5G 

 Dung tích gầu: 0.91 m3 

 Bán kính vòng quay nhỏ nhất: 9430 mm 

 Chiều cao đổ tối đa: 6830 mm 

 Vận tốc di chuyển lớn nhất: 5.5 km/h 

 Động Cơ: Diesel 6BG1 – 125kw 

 Kích thước bao: 9750x2860x3180 mm 

 Trọng lượng bản thân:  19700 kg 

 

 

 

 

  MÁY XÚC ĐÀO ZX330-5G 

 Dung tích gầu:  1.41 m3 

 Bán kính vòng quay nhỏ nhất: 11100 mm 

 Chiều cao đổ tối đa:  

 Vận tốc di chuyển lớn nhất: 4.9 km/h 

 Động Cơ: Diesel AHK1X – 184kw 

 Kích thước bao: 11200x3190x3270 mm 

 Trọng lượng bản thân:  31500 kg 
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 XE TẢI TỰ ĐỔ FVZ 

 Khối lượng chuyên chở: 14230 kg 

 Khối lượng toàn bộ: 24000 kg 

 Chiều dài cơ sở: 3760 + 1300 mm 

 Động Cơ: Diesel 6HK1 TCZ – 206kw 

 Kích thước bao: 7805x2490x2840 mm 

 Trọng lượng bản thân: 9575 kg 

 

 

 

 

 XE LU RUNG SAKAI SV620 

 Lực rung lớn nhất: 26020 

 Biên độ rung: 2.08 mm 

 Tần số rung: 33.3 hz 

 Vận tốc di chuyển: 10 km 

 Bánh trước: 1530x2130 mm 

 Bánh sau: 23.1-26R3 

 Kích thước bao: 5840x2295x2850 mm 

 Trọng lượng bản thân: 12800 kg 
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Danh mục hợp đồng đã và đang thực hiện  

 

 DANH MỤC HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG  

THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU 

Stt Tên gói thầu, dự án  Bên giao thầu Giá trị hợp đồng 
Năm 
thực 
hiện 

1 

- Công trình: KHU CĂN HỘ 
KHÁCH SẠN BMC QUY NHƠN 

- Hạng mục: Thi công phần thô hạng 
mục phần thân 

- Địa điểm XD: Lô DV3 thuộc Khu đô 
thị - Thương mại - Dịch vụ phía Tây 
đường An Dương Vương, Phường 
Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy 
Nhơn 

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

125.623.689.572 

đồng 
2020 

2 

- Công trình: KHU DU LỊCH HẢI 
GIANG MERRY LAND (CLUB 
HOUSE) 

- Hạng mục: Thi công phần phần thô 
và ME phần thô 

- Địa điểm XD: Thôn Hải Giang, Xã 
Nhơn Hải, Thành phố Quy Nhơn, 
thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, Tỉnh 
Bình Định 

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

28.686.190.390 

đồng 
2020 

3 

- Hạng mục: Thi công hạ tầng xung 
quanh Nhà mẫu phòng kinh doanh 

- Địa điểm XD: Số 01, Nguyễn Tất 
Thành, Phường Lý Thường Kiệt, TP. 
Quy Nhơn 

Công ty Cổ phần 
Dịch Vụ Giải Trí 
Hưng Thịnh Quy 

Nhơn 

4.055.210.500 

đồng 
2020 

4 

- Công trình: KHU DÂN CƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI HỖN HỢP KHẢI 
VY 

- Hạng mục: Thi công phần hoàn thiện 
(xây, tô, lanh tô, ốp, lát, cán nền,…) – 
Block A 

- Địa điểm XD: Phường Phú Thuận, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

117.928.336.048 

đồng 
2020 
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Stt Tên gói thầu, dự án  Bên giao thầu Giá trị hợp đồng 
Năm 
thực 
hiện 

5 

- Công trình: KHỐI NHÀ CHÍNH – 
NGHIÊN CỨU QT.A1 

- Hạng mục: Phần móng, bể ngầm, bể 
nước trên mái, kết cấu BTCT phần 
thân và bao che công trình 

- Địa điểm XD: Đông Hòa – Dĩ An – 
Bình Dương 

Công ty Cổ phần 
Đầu Tư và Xây 

Dựng Số 4 – 
Thăng Long 

12.204.744.222 

đồng 
2020 

6 

- Hạng mục: Thi công phần thô và 
hoàn thiện Nhà mẫu 

- Địa điểm XD: Số 01, Nguyễn Tất 
Thành, Phường Lý Thường Kiệt, TP. 
Quy Nhơn 

Công ty Cổ phần 
Dịch Vụ Giải Trí 
Hưng Thịnh Quy 

Nhơn 

5.720.401.940 

đồng 
2019 

7 

- Công trình: KHU DÂN CƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI HỖN HỢP KHẢI 
VY 

- Hạng mục: Thi công phần thô “Bê 
tông cốt thép Móng đến Mái Block D” 

- Địa điểm XD: Phường Phú Thuận, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

78.937.049.066 

đồng 
2019 

8 

- Công trình: KHU CĂN HỘ 
KHÁCH SẠN BMC QUY NHƠN 

- Hạng mục: Thi công phần thô hạng 
mục kết cấu phần ngầm 

- Địa điểm XD: Lô DV3 thuộc Khu đô 
thị - Thương mại - Dịch vụ phía Tây 
đường An Dương Vương, Phường 
Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy 
Nhơn 

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

32.554.379.232 

đồng 
2019 
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Stt Tên gói thầu, dự án  Bên giao thầu Giá trị hợp đồng 
Năm 
thực 
hiện 

9 

- Công trình: KHU DÂN CƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI HỖN HỢP KHẢI 
VY 

- Hạng mục: Thi công phần thô – kết 
cấu khung sườn bê tông cốt thép Block 
A-B 

- Địa điểm XD: Phường Phú Thuận, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

129.690.754.765 

đồng 
2019 

10 
 

- Công trình: CHUNG CƯ PHÚ MỸ 
2 

- Hạng mục: Thi công hoàn thiện (xây, 
tô, lanh tô, ốp, lát, cán nền,…) Block 
B1, B2 

- Địa điểm XD: Đường 15B, Phường 
Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

57.333.718.816 

đồng 
2019 

11 

- Công trình: CHUNG CƯ CAO 
TẦNG LAVITA CHARM 

- Hạng mục: Thi công phần thô một 
phần Block A 

- Địa điểm XD: Phường Trường Thọ, 
Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

25.601.041.928 

đồng 
2019 

12 

- Công trình: NHÀ Ở XÃ HỘI 
CHUNG CƯ CAO TẦNG (DỰ ÁN 
NATURAL POEM) 

- Hạng mục: Thi công xây tô - Khối 3 

- Địa điểm XD: 629 Kinh Dương 
Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. 
Hồ Chí Minh  

Công ty Cổ phần 
Kỹ thuật & Xây 

dựng HANDONG 

18.747.065.607 
đồng 

2019 



 CCÔÔNNGG  TTYY  TTNNHHHH  XXÂÂYY  DDỰỰNNGG  TTHHƯƯƠƠNNGG  MMẠẠII  HHẢẢII  ĐĐĂĂNNGG  TTHHÁÁII  BBÌÌNNHH  

 Địa chỉ : B6/21W1 Ấp 2, X. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp. HCM 

 Văn phòng GD : Số 16 đường 2B, KP. 4, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình 
Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 028 7300 3979 Email: xdbkhaidang@gmail.com 

 

Danh mục hợp đồng đã và đang thực hiện  

 

Stt Tên gói thầu, dự án  Bên giao thầu Giá trị hợp đồng 
Năm 
thực 
hiện 

13 

- Công trình: KHU DÂN CƯ VÀ 
THƯƠNG MẠI HỖN HỢP KHẢI 
VY 

- Hạng mục: Thi công đài móng – 
Tầng hầm Block A, B 

- Địa điểm XD: Phường Phú Thuận, 
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

15.221.579.219 

đồng 
2019 

14 

- Công trình: TRUNG TÂM 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
CHUNG CƯ CAO TẦNG 

- Hạng mục: Thi công phần hoàn thiện 

- Địa điểm XD: Số 510 Kinh Dương 
Vương, phường An Lạc A, quận Bình 
Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

96.989.554.706 
đồng 

2018 

15 

- Công trình: CHUNG CƯ CAO 
TẦNG KẾT HỢP THƯƠNG MẠI, 
DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG 

- Hạng mục: Thi công phần thô Block 
A&C (từ cos -2.600 đến mái) 

- Địa điểm XD: 79/5B Nguyễn Xí, 
Phường 26, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM  

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

43.709.350.300 
đồng 

2018 

16 

- Công trình: KHU DU LỊCH NGHỈ 
DƯỠNG MELODY OF THE SEA 

- Hạng mục: Thi công phần thô và 
hoàn thiện nhà hàng, hồ bơi, kè biển, 
nhà nhân viên, bể nước ngầm,.. 

- Địa điểm XD: Thị trấn Phước Hải, 
huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

16.206.568.048 
đồng 

2018 



 CCÔÔNNGG  TTYY  TTNNHHHH  XXÂÂYY  DDỰỰNNGG  TTHHƯƯƠƠNNGG  MMẠẠII  HHẢẢII  ĐĐĂĂNNGG  TTHHÁÁII  BBÌÌNNHH  

 Địa chỉ : B6/21W1 Ấp 2, X. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp. HCM 

 Văn phòng GD : Số 16 đường 2B, KP. 4, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình 
Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại : 028 7300 3979 Email: xdbkhaidang@gmail.com 

 

Danh mục hợp đồng đã và đang thực hiện  

 

Stt Tên gói thầu, dự án  Bên giao thầu Giá trị hợp đồng 
Năm 
thực 
hiện 

17 

- Công trình: CHUNG CƯ CỤM III 
VÀ IV THUỘC TỔNG THỂ DỰ ÁN 
KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN 6,57 
HA - KHU CHỨC NĂNG 6A ĐÔ 
THỊ NAM THÀNH PHỐ 

- Hạng mục: Thi công hoàn thiện (xây, 
tô, ốp, lát) - Khối Đế, Block A, B 

- Địa điểm XD: xã Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh  

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

167.542.264.575 
đồng 

2017 

18 

- Công trình: CAO ỐC AN LẠC, 
PHƯỜNG AN LẠC A, QUẬN BÌNH 
TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Hạng mục: Thi công hoàn thiện (xây, 
tô, ốp, lát) 

- Địa điểm XD: Phường An Lạc A, 
Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh  

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 
Construction 

40.513.898.040 
đồng 

2017 

19 

- Công trình: CAO ỐC AN LẠC, 
PHƯỜNG AN LẠC A, QUẬN BÌNH 
TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Hạng mục: Thi công sơn nước 

- Địa điểm XD: Phường An Lạc A, 
Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh  

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 
Construction 

7.524.940.280 
đồng 

2017 

20 

- Công trình: TRUNG TÂM 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
CHUNG CƯ CAO TẦNG 

- Hạng mục: Thi công hạng mục khung 
sườn bê tông, cốt thép, coppha 

- Địa điểm XD: Số 510 Kinh Dương 
Vương, phường An Lạc A, quận Bình 
Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

60.904.974.900 
đồng 

2017 
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21 

- Công trình: CỬA HÀNG SSP BIG 
C ÂU CƠ 

- Hạng mục: Thi công xây dựng, cung 
cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất 

- Địa điểm XD: Số 685 Âu Cơ, Quận 
Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần 
Thể thao Booth 

1.311.371.873 
đồng 

2017 

22 

- Công trình: CỬA HÀNG NEW 
BALANCE LÊ VĂN SỸ 

- Hạng mục: Thi công xây dựng 

- Địa điểm XD: 72C Lê Văn Sỹ, 
Phường 11, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Công ty Cổ phần 
Thể thao Booth 

1.245.514.202 
đồng 

2017 

23 

- Công trình: CỬA HÀNG CROCS-
NEWBALANCE AEON BÌNH 
DƯƠNG 

- Hạng mục: Thi công cung cấp lắp đặt 
vật tư thiết bị 

- Địa điểm XD: Số 01 Đại Lộ Bình 
Dương, Khu Phố Bình Giao, Phường 
Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

Công ty Cổ phần 
Thể thao Booth 

884.242.150 

 đồng 
2017 

24 

- Công trình: CAO ỐC CHUNG CƯ 
VĂN PHÒNG DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI 

- Hạng mục: Sân vườn, khu nhà trẻ, 
hầm 1, 2 

- Địa điểm XD: Số 16 Âu Cơ, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 

Incons 

970.066.370  

đồng 
2017 
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25 

- Công trình: CAO ỐC VĂN PHÒNG 
VÀ CĂN HỘ CHUNG CƯ 

- Hạng mục: Nhân công thi công đổ bê 
tông đá mi phục vụ xoa nền (mặt tầng 
hầm 1 và 2) 

- Địa điểm XD: Số 10 Phổ Quang, 
Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí 
Minh  

Công ty Cổ phần 
Hưng Thịnh 
Construction 

682.382.800 

 đồng 
2017 

26 

- Công trình: NÂNG CẤP, CẢI TẠO 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG 
ƯƠNG III 

- Hạng mục: Xây dựng - Thi công một 
số hạng mục phụ và hoàn thiện 

- Địa điểm XD: Số 73 đường Văn Cao, 
Phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, 
Tp. Hồ Chí Minh 

Công ty Cổ phần 
Thái Bình Dương 

Trường Giang 

7.224.091.925 
đồng 

2016 

27 

- Công trình: MỞ RỘNG NHÀ KHO 
GIAI ĐOẠN 1 CÔNG TY AN 
PHƯỚC 

- Hạng mục: Thi công xây dựng nhà 
kho mở rộng giai đoạn 1 

- Địa điểm XD: đường Nguyễn Thị 
Sóc, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Tp. 
Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH 
May Thêu Giày 

An Phước 

395.676.420 

 đồng 
2014 

28 

- Công trình: VĂN PHÒNG, 
SHOWROOM CÔNG TY TNHH 
TM DV XD Ô TÔ THUẬN PHÁT 

- Hạng mục: Sửa chữa và nâng cấp sửa 
lại Văn phòng, Showroom 

- Địa điểm XD: 24/2 Quốc lộ 13, Khu 
phố Tây, Phường Vĩnh Phú, Thị xã 
Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

Công ty TNHH 
TM DV XD Ô Tô 

Thuận Phát 

431.771.975 

 đồng 
2013 
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DỰ ÁN: CHUNG CƯ SÀI GÒN MIA 
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DỰ ÁN: CAO ỐC AN LẠC 
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DỰ ÁN: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG 
510 KINH DƯƠNG VƯƠNG, P. AN LẠC A, Q, BÌNH TÂN 
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DỰ ÁN: CHUNG CƯ CAO TẦNG KẾT HỢP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN 
PHÒNG TẠI  79/5B NGUYỄN XÍ, P. 26, Q. BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH 
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DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ VÀ THƯƠNG MẠI HỖN HỢP KHẢI VY  
TẠI PHƯỜNG PHÚ THUẬN, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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DỰ ÁN: CHUNG CƯ PHÚ MỸ 2  
TẠI ĐƯỜNG SỐ 15B - PHƯỜNG PHÚ MỸ - QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH 
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DỰ ÁN: CHUNG CƯ CAO TẦNG LAVITA CHARM  
TẠI  ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC, TP. HCM 
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DỰ ÁN: KHU CĂN HỘ KHÁCH SẠN BMC QUY NHƠN  
TẠI  ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG, P. NGUYỄN VĂN CỪ, TP. QUY NHƠN 
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DỰ ÁN: KHU DU LỊCH HẢI GIANG MERRY LAND   
TẠI  THÔN HẢI GIANG, XÃ NHƠN HẢI, TP. QUY NHƠN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




